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STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Kiều Nữ Cầm Duyên 11/01/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Lê Minh Tý 01/01/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Lê Quốc An 03/07/1976 Phú Thọ Nam Kinh

4 Dương Thị Lệ Thủy 20/03/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Nguyễn Duy Linh 19/01/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Lê Long Khoa 02/06/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh
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7 Nguyễn Ngọc Kiếm 19/12/1979 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Mai Thu Trâm 06/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Phạm Ngọc Khánh Linh 07/06/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Phạm Quốc Hưng 10/03/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Ngô Quốc Thịnh 16/02/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 Nguyễn Văn Trọng 18/05/1999 Lâm Đồng Nam Kinh

13 Phạm Thị Hồng 04/11/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

14 Phạm Thị Vy 07/03/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

15 Phạm Thị Tha 30/06/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

16 Phạm Thị Tiết 29/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

17 Phạm Thị Thập 26/07/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

18 Nguyễn Anh Tuấn 04/02/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh

19 Huỳnh Văn Thương 04/06/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 Nguyễn Thị Nghĩa 12/06/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Thanh Hiền 27/01/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Trần Lê Nam 12/04/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 Nguyễn Tú Tài 01/03/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

24 Trịnh Ngọc Phát 30/08/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Nguyễn Thị Bích Thảo 18/05/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Nguyễn Thị Buổi 12/08/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Nguyễn Vũ Vy Ly 03/08/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Bùi Hữu Việt 10/12/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

29 Phạm Thành Hưng 20/01/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

30 Nguyễn Thị Hạ My 11/07/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Nguyễn Thị Kiều Duyên 17/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Phạm Thị Mỹ Lệ 01/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Lê Nguyễn Hoài Bảo 09/08/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

34 Nguyễn Minh Chuẩn 07/12/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

35 Nguyễn Thị Thúy Kiều 13/07/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Tạ Đàm Thanh Tuyền 16/02/2002 TP HCM Nữ Kinh

37 Võ Thị Thu Hiền 10/03/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

38 Nguyễn Thị Hiền 02/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Đinh Thị Thành 07/10/2000 Quảng Ngãi Nữ H're

40 Phạm Thị Thìm 18/09/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

41 Phan Thanh Tuấn 02/06/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

42 Lê Phước Hùng 05/12/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

DANH SÁCH LỚP TIN CƠ BẢN 
Khóa thi: ngày 14/08/2022 

Giảng viên phụ trách: Võ Đức Lân



43 Nguyễn Trần Bích Duyên 15/04/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

44 Nguyễn Thị Hương 11/10/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

45 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 25/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

46 Phạm Thị Hồng Thà 22/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

47 Trần Thị Nương 20/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

48 Lê Thị Minh Tuyền 27/02/2001 Bình Định Nữ Kinh

49 Mai Duy Việt 02/06/2000 Bình Định Nam Kinh

50 Nguyễn Minh Sánh 18/04/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

51 Nguyễn Xuân Mai 22/12/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

52 Nguyễn Quốc Hòa 02/09/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh


